

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC

	MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC HIỂU) - LỚP 1

	Năm học 2018-2019

	Câu
	Nội dung
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	1,2
	Đọc hiểu (tìm hiểu nội dung bài)
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đọc hiểu (tìm chữ  trong bài mang vần theo yêu cầu)
	
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Tìm tiếng ngoài bài
	
	
	
	
	
	
	1
	

	5
	Nêu ý kiến cá nhân về một chi tiết trong bài đọc
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1



- Mức 1: 1     Tỉ lệ: 25,0%
- Mức 2: 1     Tỉ lệ: 25,0%
- Mức 3: 1     Tỉ lệ: 25,0%
- Mức 4: 1     Tỉ lệ: 25,0%
- Văn bản đọc hiểu: 80 - 100 chữ

	- Văn bản viết chính tả: 30 chữ/ 15 phút
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN - LỚP 1

	Cấu trúc
	Nội dung
	Nội dung từng câu theo mức độ
	Câu số
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức3
	Mức 4
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức4

	


Số và các phép tính
 (khoảng 6 điểm)
	




Số tự nhiên
	Viết các số trong phạm vi 100, biểu diễn các số trên tia số.
	1a
	0.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Viết các số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị
	1b
	0.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Viết được số liền trước , liền sau của một số.
	1c
	0.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thực hiện phép tính kết hợp so sánh các số trong phạm vi 100
	2a
	 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại
	2b
	 
	 
	 
	 
	 
	0.5
	
	

	
	
	Cộng trừ 2 số trong phạm vi 100 theo hàng ngang, cột dọc. Cộng trừ với số 0.
	3a
	 
	 
	 
	 
	1.5
	 
	
	

	
	
	
	3b
	 
	 
	 
	 
	 
	0.5
	
	

	Đại lượng và đo đại lượng (Khoảng 1 điểm)
	
	Nhận biết được xăng ti met là đơn vị đo độ dài, Đo đoạn thẳng hoặc vẽ đoạn thẳng.
	
4a
	
	
	
	
	
	
0,5
	
	

	
	
	

Biết xem giờ đúng
	
4b
	
0.5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
4b
	
0.5
	
	
	
	
	
	
	

	Hình học 
(khoảng 1 điểm)
	Hình tam giác,
hình vuông
	
Vẽ một điểm trong và ngoài một hình
	
5a
	
	
0.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Nhận biết các hình
	
5b
	
	
0.5
	
	
	
	
	
	

	Giải toán có lời văn
(khoảng 2 điểm)
	
Giải toán
	
Biết giải bài toán có lời văn.
	
6 (a,b)
	
	
	
	
	
	
	
2
	

	
	
	
Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
	
7
	
	
	
	
	
	
	
	
1

	TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU
	 
	2
	2
	0
	0
	1.5
	1.5
	2
	1



- Mức 1: 3.5     Tỉ lệ: 35,0%
- Mức 2: 3.5     Tỉ lệ: 35,0%
- Mức 3: 2        Tỉ lệ: 20,0%
- Mức 4: 1        Tỉ lệ: 10,0%

         Trắc nghiệm:    4 điểm       Tỉ lệ: 40%
         Tự luận:            6 điểm       Tỉ lệ: 60%
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MA TR ? N Đ ?  KI ? M TRA Đ ? NH K ?  CU ? I NĂM H ? C  

MÔN TI ? NG VI ? T (Đ ? C HI ? U)  -   L ? P 1  

Năm h ? c 2018 - 2019    

Câu  N ? i dung  Tr ? c nghi ? m  T ?  lu ? n  

M ? c  1  M ? c  2  M ? c  3  M ? c  4  M ? c  1  M ? c  2  M ? c  3  M ? c  4  

1,2  Đ ? c hi ? u (tìm hi ? u n ? i dung  bài)  1         

3  Đ ? c hi ? u (tìm ch ?   trong bài  mang v ? n theo yêu c ? u)   1        

4  Tìm ti ? ng ngoài bài        1   

5  Nêu ý ki ? n cá nhân v ?  m ? t  chi ti ? t trong bài đ ? c         1  

  1  1  0  0  0  0  1  1  

  -   M ? c 1: 1     T ?  l ? : 25,0%   -   M ? c   2 : 1     T ?  l ? : 25,0%   -   M ? c   3 : 1     T ?  l ? : 25,0%   -   M ? c   4 : 1     T ?  l ? : 25,0%   -   Văn b ? n đ ? c hi ? u: 80  -   100 ch ?  

-   V ăn b ? n vi ? t chính t ? : 30 ch ? / 15 phút  

                                   

          

          

         

